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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2022/NQ-

HĐND NGÀY 15/11/2022 HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VÀ ĐIỀU 11 NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2020/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2020 CỦA

HĐND TỈNH NINH THUẬN

1.Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM

PHÁP LUẬT THAY THẾ

THUYẾT MINH

I. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày

15/11/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày

11/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận

(trước sáp nhập) quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như

sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 1. Nghị quyết quy định mức thu, nộp,

quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc 

đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Đối tượng nộp phí:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận.

1. Đối tượng nộp phí

T ổ c h ứ c , c á n h â n đ ề n g h ị c ơ q u a n q u ả n 

l ý n h à n ư ớ c c ó t h ẩ m q u y ề n t h ẩ m đ ị n h 

b á o c á o đ á n h g i á t á c đ ộ n g m ô i t r ư ờ n g đ ố i 

v ớ i c á c d ự á n đ ầ u t ư , c ơ s ở t h u ộ c t h ẩ m 

q u y ề n p h ê d u y ệ t c ủ a C h ủ t ị c h Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h K h á n h H ò a ; c á c d ự á n đ ầ u 

Phù hợp với Luật Bảo

vệ môi trường

số 72/2020/QH14

được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số

146/2025/QH15 và

các văn bản hướng dẫn

Luật; Nghị quyết

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html
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t ư , c ơ s ở t h u ộ c t h ẩ m q u y ề n c ủ a B ộ N ô n g 

n g h i ệ p v à M ô i t r ư ờ n g p h â n c ấ p , p h â n 

q u y ề n c h o C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n 

t ỉ n h .

66.19/2026/NQ-CP

ngày 18/5/2026 

2. Cơ quan thu phí:

- Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

2. Tổ chức thu phí: Chi cục Bảo vệ môi

trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức thu phí:

- Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công

nghiệp tỉnh Khánh Hòa: Thu phí đối với

các dự án đầu tư, cơ sở nằm trong Khu

kinh tế và Khu công nghiệp trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Khánh Hòa: Thu phí đối với các dự án đầu

tư, cơ sở nằm ngoài Khu kinh tế và Khu

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phù hợp với Quyết

định số 671/QĐ-

UBND ngày

11/8/2025 của Chủ

tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa ủy

quyền Giám đốc Sở

Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Khánh

Hòa và Trưởng Ban

Quản lý Khu kinh tế và

Khu công nghiệp tỉnh

Khánh Hòa thực hiện

các thủ tục hành chính

trong lĩnh vực môi

trường thuộc thẩm

quyền của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa

3. Mức thu phí:

Tổng vốn đầu

tư (tỷ đồng)

Mức thu 

(triệu đồng)

≤

50

>

50

và ≤

100

>

100

và ≤

200

>

200

và ≤

500

>

500

Nhóm 1. Dự 

án xử lý chất 

thải và cải 

5,0 6,5 12,0 14,0 17,0

3. Mức thu:

a) Trường hợp thẩm định lần đầu

ĐVT: Triệu đồng

Tổng vốn

đầu tư dự

án (tỷ

đồng)

≤

50

>50

và

≤100

>100

và

≤200

>200

và

≤500

>500

3. Mức thu phí:

Số

TT
Nội dung

Mức thu phí

đồng/hồ sơ)

1

Thẩm định báo

cáo đánh giá tác

động môi trường

theo hình thức

thành lập Hội

đồng thẩm định

14.400.000

- Phù hợp với Điều

13b Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT

được bổ sung tại Điều

5 Thông tư số

09/2026/TT-BNNMT

và Điều 13c Thông tư

số 02/2022/TT-

BTNMT được bổ sung

tại Điều 6 Thông tư số
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thiện môi 

trường

Nhóm 2. Dự 

án công trình 

dân dụng

6,9 8,5 15,0 16,0 25,0

Nhóm 3. Dự 

án hạ tầng kỹ 

thuật

7,5 9,5 17,0 18,0 25,0

Nhóm 4. Dự 

án nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

sản

7,8 9,5 17,0 18,0 24,0

Nhóm 5. Dự 

án giao thông
8,1 10,0 18,0 20,0 25,0

Nhóm 6. Dự 

án công nghiệp
8,4 10,5 19,0 20,0 26,0

Nhóm 7. Dự 

án khác (không

thuộc nhóm 

1,2,3,4,5,6)

5,0 6,0 10,8 12,0 15,6

Đối với phí thẩm định lại báo cáo đánh giá 

tác động môi trường trong trường hợp thẩm 

định không đạt yêu cầu: Bằng 50% mức thu 

phí tại biểu thu phí nêu trên.

Nhóm 1.

Dự án xử lý

chất thải và

cải thiện

môi trường

5,0 6,5 12,0 14,0 17,0

Nhóm 2.

Dự án công

trình dân

dụng

4,8 6,0 10,5 11,2 17,5

Nhóm 3.

Dự án hạ

tầng kỹ

thuật

7,5 9,5 17,0 18,0 25,0

Nhóm 4.

Dự án nông

nghiệp, lâm

nghiệp,

thủy sản

5,5 6,7 12,0 12,6 16,8

Nhóm 5.

Dự án Giao

thông

8,1 10,0 18,0 20,0 25,0

Nhóm 6.

Dự án

Công

nghiệp

8,4 10,5 19,0 20,0 26,0

Nhóm 7.

Dự án khác

(không

thuộc nhóm

5,0 6,0 10,8 12,0 15,6

2

Thẩm định báo

cáo đánh giá tác

động môi trường

theo hình thức

lấy ý kiến chuyên

gia (không thành

lập Hội đồng

thẩm định)

2.800.000

09/2026/TT-BNNMT.

- Phù hợp với điều

nguyên tắc xác định

mức thu quy định tại

Điều 8, Luật phí và lệ

phí ngày 25 tháng 11

năm 2015 là “đảm bảo

bù đắp chi phí, có tính

đến chính sách phát

triển kinh tế - xã hội

của Nhà nước trong

từng thời kỳ, đảm bảo

công bằng, công khai,

minh bạch và bình

đẳng về quyền và

nghĩa vụ của công

dân”. 



VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM

PHÁP LUẬT THAY THẾ

THUYẾT MINH

1, 2, 3, 4, 5,

6)

b) Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá

tác động môi trường: Mức thu bằng 50% mức

thu phí thẩm định lần đầu.

2

Thẩm định báo

cáo đánh giá tác

động môi trường

theo hình thức

lấy ý kiến chuyên

gia (không thành

lập Hội đồng

thẩm định)

2.800.000

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường là khoản thu thuộc ngân sách nhà

nước; cơ quan thu phí được để lại 100% trên 

tổng số tiền thu phí để bù đắp chi phí quản 

lý, phục vụ việc thực hiện công tác thẩm 

định.

b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được thực 

hiện theo quy định của pháp luật.

4. Kê khai, nộp phí

a) Người nộp phí thực hiện kê khai, nộp phí

theo từng lần phát sinh.

b) Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thu phí, tổ

chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu vào

tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho

bạc nhà nước.

c) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số

tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm

theo quy định tại khoản 3 điều 19, khoản 2

điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định

số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm

2013 của Chính phủ.

5. Quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí là

cơ quan nhà nước nộp 100% số tiền phí thu

được vào ngân sách nhà nước theo mục lục

ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí

trang trải cho hoạt động thu phí do ngân sách

nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu

phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

a. Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí

thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn

chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định,

thu phí (bao gồm các trường hợp thu phí 0

đồng khi các tổ chức, cá nhân thực hiện

thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị

quyết 13/2025/NQ-HĐND) do ngân sách

nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức

thu phí theo chế độ, định mức chi ngân

sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

b. Các nội dung liên quan đến việc kê khai,

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực

hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí số

97/2015/QH13, Nghị định số

362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành

Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có

liên quan.

Phù hợp với quy định

tại Điều 4 Nghị định số

362/2025/NĐ-CP: “1.

Phí thu từ các hoạt

động dịch vụ do tổ

chức thu phí là cơ

quan nhà nước quy

định tại điểm a, điểm c

khoản 2 Điều 2 Nghị

định này thực hiện

được nộp toàn bộ vào

ngân sách nhà nước.

Trường hợp Nghị định

này và điều ước quốc

tế mà nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt

Nam là thành viên có

quy định khác nhau về

việc quản lý và sử

dụng phí thì áp dụng

theo quy định của điều

ước quốc tế”). Do đó,

tổ chức thu phí là cơ

quan Nhà nước nộp

toàn bộ số phí thu được

vào ngân sách nhà
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nước theo quy định pháp luật. nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số

20/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy

định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

đề án bảo vệ môi trường chi tiết trấn địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển

khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc

thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân

tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 15 tháng

11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng

11 năm 2022./.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ nhiệm

vụ, quyền hạn triển khai thực hiện nghị quyết

theo quy định pháp luật. Hàng năm báo cáo

tình hình triển khai thực hiện các loại phí, lệ

phí trên địa bàn tỉnh cho HĐND tỉnh tại kỳ

họp cuối năm để giám sát theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các

Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng

nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các

văn bản quy phạm pháp luật quy định viện

dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy

phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân

tỉnh Khóa X Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày

10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày

21 tháng 12 năm 2020; Bãi bỏ các Nghị quyết

của HĐND tỉnh đã ban hành (đính kèm phụ

lục)./.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ

ngày    tháng    năm 2026.

2. Áp dụng miễn 100% mức thu phí thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tương ứng

trong Biểu mức thu phí quy định tại khoản

3 Điều 1 khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

thông qua Dịch vụ công trực tuyến theo

quy định tại Nghị quyết 13/2025/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Các quy định dưới đây hết hiệu lực kể

từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi

hành: 

- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày

15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Điều 11 Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp

Phù hợp với Luật Tổ 

chức chính quyền địa 

phương số 

72/2025/QH15



VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM

PHÁP LUẬT THAY THẾ

THUYẾT MINH

các văn bản quy phạm pháp luật quy định

viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo

văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa

đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển

khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân

tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát

việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát

và vận động Nhân dân cùng tham gia thực

hiện và giám sát Nghị quyết này; phản ánh

kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị

của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm

quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân

tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ

họp thứ 3 ngày tháng năm 2026 thông

qua.




